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	Mạch nội dung
	Số câu
và số
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Nước nhà bị chia cắt. Bến Tre đồng khởi
	Câu số
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lễ kí hiệp định Pa-ri. Tiến vào Dinh Độc lập
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hoàn thành thống nhất đất nước. xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
	Số câu
	3
	
	
	5
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	4. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Đường Trường Sơn huyền thoại
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5. Châu Á
	Câu số
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6. Châu Âu
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Châu Đại Dương
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Châu Phi
	Câu số
	
	
	
	
	
	4;5
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	9. Khu vực Đông Nam Á và các nước láng giềng của Việt Nam
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4
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A. LỊCH SỬ
1. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, tình hình nước ta như thế nào ?
A. Nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam -Bắc.
B. Mĩ Diệm tiến hành khủng bố, tàn sát đồng bào ta ở miền Nam.
C. Nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam -Bắc. Mĩ Diệm tiến hành khủng bố, tàn sát đồng bào ta ở miền Nam.
2. Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước là:
A. Ngày 29 tháng 4 năm 1975
B. Ngày 30 tháng 4 năm 1975
C. Ngày 30 tháng 4 năm 1976
3. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam (khóa VI) đã quyết định đổi tên nước ta là:
A. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
B. Nước Cộng hòa dân chủ Việt Nam.
C. Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Việt Nam.
4. Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nêu vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. ĐỊA LÝ
1. Châu Á nằm ở bán cầu nào và giáp với các châu lục nào?
A. Nằm ở bán cầu Bắc và giáp với châu Âu, châu Phi.
B. Nằm ở bán cầu Bắc và giáp với châu Âu, châu Mĩ.
C. Nằm ở bán cầu Bắc và giáp với châu Phi, châu Úc
2. Châu Âu nằm củ yếu trong đới khí hậu nào?
A. Nhiệt đới				B. Ôn đới				C. Hàn đới
3. Các loài vật độc đáo ở châu Đại Dương là:
A. Đà điểu, thú mỏ vịt 		
B. Thú có túi, thú mỏ vịt		
C. Lạc đà, ngựa vằn
4. Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Vì sao Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
